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THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức  

ngành giáo dục năm học 2024-2025 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2435/KH-UBND ngày 01/11/2024 của Ủy ban nhân 

dân huyện Kỳ Anh về việc tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2024 - 2025; 

Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh thông báo danh mục tài liệu phục vụ công tác 

tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2024 - 2025 như sau: 

I. Đối với vị trí viên chức giáo viên cấp học Mầm non 

Phần 1. Kiến thức chung về chuyên ngành  

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội 

(các Điều 22, 23, 24, 25, 67, 69, 70, 81).     

 - Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ban hành kèm theo Thông 

tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (các Điều 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11). 

 - Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc 

gia đối với trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT 

ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (các Điều 11, 16, 23). 

- Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-

BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (các 

Điều 2,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 36).    

 - Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành chương trình Giáo dục mầm non (Phần một: mục A, C, D. 

Phần hai: mục A, B, C, E , G. Phần ba: mục A, B, C, E, G.  

Phần 2. Kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp 

Xây dựng kế hoạch hoạt động học của các độ tuổi (3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi) theo 

các nội dung: Giáo dục phát triển thể chất, Giáo dục phát triển nhận thức, Giáo dục 

phát triển ngôn ngữ, Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội, Giáo dục phát 

triển thẩm mĩ của các chủ điểm: “Trường mầm non”, “Bản thân”, “Gia đình”, 

“Nghề nghiệp”, “Động vật”, “Thực vật”, “Nước và hiện tượng tự nhiên”, “Giao 

thông”, “Quê hương đất nước Bác Hồ”.  

Phần 3. Liên hệ thực tế hoặc xử lý tình huống sư phạm về lĩnh vực giáo dục 

mầm non. 

II. Đối với vị trí viên chức giáo viên cấp tiểu học  

 Phần 1. Kiến thức chung về chuyên ngành (Áp dụng chung cho các thí 

sinh đăng ký dự tuyển ở tất cả các vị trí giáo viên Tiểu học). 
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- Luật số 43/2019/QH14, ngày 14/6/2019 của Quốc Hội ban hành Luật giáo 

dục (các Điều 2, 7, 8, 13, 15, 22, 28, 29, 30, 32, 66, 67, 69, 70, 82, 83).  

- Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-

BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (các Điều 14, 16, 17, 18, 19, 

21, 22, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42).  

- Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 

27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (các Điều 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17). Quyết định số 2904/QĐ-BGDĐT ngày 

07/10/2022 của Bộ Giáo dục và đào tạo về đính chính phụ lục số 1 và phụ lục số 2 

ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020;  

- Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ban hành 

kèm theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (các Điều 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11,12). 

- Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT ngày 20/10/2021 của Bộ Giáo dục và đào 

tạo: Quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại 

một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; 

- Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về Thông tư ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giáo dục phổ 

thông (các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 của Quy định chế độ làm việc đối với giáo 

dục phổ thông). 

Phần 2. Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp giáo viên 

văn hóa tiểu học 

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 về việc ban 

hành Chương trình GDPT; (Sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 20/2021/TT-BGDĐT 

ngày 01/7/2021 và Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022); 

 - Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học; 

- Xác định yêu cầu cần đạt và thiết kế phương án dạy học liên quan đến các 

bài hoặc đơn vị kiến thức theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh trong 

môn Tiếng Việt và môn Toán lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 thuộc bộ sách Kết nối 

tri thức với cuộc sống (Sách giáo viên, sách giáo khoa) của Nhà xuất bản Giáo dục. 

Cụ thể: 

+ Môn Toán lớp 1: gồm các Chủ đề 7 “Độ dài và đo độ dài”; Chủ đề 8 

“Phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100”; Chủ đề 9 “Thời gian, giờ 

và lịch”. 

+ Môn Toán lớp 2: gồm các Chủ đề 4 “Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong 

phạm vi 100”; Chủ đề 8 “Phép nhân, phép chia”; Chủ đề 12 “Phép cộng, phép trừ 

trong phạm vi 1000”. 

+ Môn Toán lớp 3: gồm các Chủ đề 2 “Bảng nhân, bảng chia”; Chủ đề 6 

“Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000”; Chủ đề 9 “Chu vi, diện tích một số 

hình phẳng”. 
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+ Môn Toán lớp 4: gồm các Chủ đề 1 “Ôn tập và bổ sung”; Chủ đề 5 “Phép 

cộng và phép trừ”; Chủ đề 7 “Ôn tập học kỳ I”; Chủ đề 8 “Phép nhân và phép 

chia”. 

+ Môn Toán lớp 5: gồm các Chủ đề 3 “Một số đơn vị đo diện tích”; Chủ đề 5 

“Một số hình phẳng, chu vi và diện tích”; Chủ đề 7 “Tỉ số và các bài toán liên 

quan”; Chủ đề 9 “Diện tích và thể tích của một số hình khối”. 

+ Môn Tiếng Việt lớp 1: gồm các Chủ điểm: “Mái ấm gia đình”, “Mái 

trường mến yêu”, “Thế giới trong mắt em”, “Đất nước và con người”. 

+ Môn Tiếng Việt lớp 2: gồm các Chủ điểm: “Em lớn lên từng ngày”, “Đi 

học vui sao”, “Niềm vui tuổi thơ”, “Vẻ đẹp quanh em”, “Việt Nam quê hương em”.   

+ Môn Tiếng Việt lớp 3, gồm các Chủ điểm: “Những trải nghiệm thú vị”, 

“Cổng trường rộng mở”, “Mái nhà yêu thương”, “Đất nước ngàn năm”, “Những sắc 

màu thiên nhiên”, “Trái đất của chúng mình”.  

+ Môn Tiếng Việt lớp 4: Chủ điểm: “Mỗi người một vẻ”, “Trải nghiệm và 

khám phá”, “Chắp cánh ước mơ”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Quê hương trong tôi”, 

“Vì một thế giới bình yên”. 

+ Môn Tiếng Việt lớp 5: Gồm các Chủ điểm: “Thế giới tuổi thơ”, “Thiên 

nhiên kỳ thú”, “Vẻ đẹp cuộc sống”, “Hương sắc trăm miền”, “Tiếp bước cha ông”. 

 Phần 3. Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp đối với vị trí 

giáo viên Tin học 
 Yêu cầu: Xác định yêu cầu cần đạt và thiết kế phương án dạy học liên quan 

đến các bài hoặc đơn vị kiến thức theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học 

sinh trong sách Tin học 3, Tin học 4, Tin học 5 thuộc Bộ sách Kết nối tri thức với 

cuộc sống, Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam. Có thể sử dụng sách Giáo viên Tin 

học 3, Tin học 4, Tin học 5 thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Nhà xuất 

bản Giáo dục Việt nam để tham khảo trong quá trình ôn tập. Cụ thể như sau: 

 Lớp 3: các Chủ đề 1: Máy tính và em; Chủ đề 2: Mạng máy tính và Internet; 

Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin;  Chủ đề 5: Ứng dụng Tin 

học. 

 Lớp 4: các Chủ đề 1: Máy tính và em; Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm 

và trao đổi thông tin;  Chủ đề 5: Ứng dụng Tin học; Chủ đề 6: Giải quyết vấn đề 

với sự trợ giúp của máy tính. 

 Lớp 5: các Chủ đề 1: Máy tính và em; Chủ đề 2: Mạng máy tính và Internet; 

Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin;  Chủ đề 4: Đạo đức, pháp 

luật và văn hóa trong môi trường số; Chủ đề 6: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp 

của máy tính. 

 Phần 4. Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp giáo viên 

tiếng Anh tiểu học  

Kiểm tra kiến thức chuyên ngành; Vận dụng các phương pháp, hình thức tổ 

chức dạy học hướng dẫn học sinh học tập các đơn vị bài học trong sách tiếng Anh 

lớp 3, 4, 5 do Hoàng Văn Vân tổng chủ biên, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.  

 Phần 5. Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp giáo viên 

Giáo dục thể chất tiểu học  
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Xác định yêu cầu cần đạt và thiết kế phương án dạy học liên quan đến các 

bài hoặc đơn vị kiến thức của những bài, của những nội dung theo hướng phát triển 

năng lực, phẩm chất học sinh; tổ chức các trò chơi vận động cho học sinh tiểu học 

trong sách GDTC lớp 3, lớp 4, lớp 5 thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống 

của Nhà xuất bản Giáo dục.  

Phần 6. Liên hệ thực tế hoặc xử lý tình huống sư phạm về lĩnh vực giáo dục 

(Áp dụng chung cho các thí sinh đăng ký dự tuyển ở tất cả các vị trí giáo viên tiểu học; 

Riêng đối với thí sinh dự tuyển giáo viên Tiếng Anh sẽ thuyết trình bằng tiếng Anh 

về một trong các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày). 

III. Đối với vị trí viên chức giáo viên cấp THCS  

Phần 1. Kiến thức chung về chuyên ngành (Áp dụng chung cho các thí sinh 

đăng ký dự tuyển ở tất cả các vị trí giáo viên THCS), cụ thể như sau: 

1. Luật giáo dục số 43/2019/QH14, ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội 

(Điều 8, 9, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 28; Điều 29 (bỏ khoản 2, 4), 31, 69, 70. 

2. Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, ngày 15 

tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (các Điều 17, 19, 22, 26, 27, 29, 30, 

31, 35, 37). 

3. Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ban hành 

kèm theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (các Điều 4, 5, 7, 8).   

4. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT, ngày 23 tháng 6 năm 2017 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thông tư ban hành ban hành Quy định chế độ làm việc 

đối với giáo viên phổ thông (các Điều 3, 4, 5, 6, 8, 9 , 11 của Quy định chế độ làm 

việc đối với giáo dục phổ thông). 

5. Quy định đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông 

ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT, ngày 20 tháng 7 năm 2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (các Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20). 

6. Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập (các Điều 3, 

4, 5).  

 Phần 2. Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp giáo viên 

môn Toán cấp THCS 

Xác định yêu cầu cần đạt và thiết kế phương án dạy học liên quan đến các 

bài hoặc đơn vị kiến thức theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh trong 

môn Toán lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống 

(Sách giáo viên, sách giáo khoa) của Nhà xuất bản Giáo dục. Cụ thể: 

Môn Toán 6: Dấu hiệu chia hết; Số nguyên tố; Ước chung. Ước chung lớn 

nhất; Bội chung, Bội chung nhỏ nhất; Quy tắc dấu ngoặc; Xác suất thực nghiệm; 

Điểm nằm giữa hai điểm. Tia; Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng. 

Môn Toán 7: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ; Hai đường thẳng song song và 

dấu hiệu nhận biết; Tổng các góc trong một tam giác; Tỉ lệ thức; Sự đồng quy của 3 
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đường trung tuyến, ba đường phân giác trong 1 tam giác; Đa thức một biến; Hình 

lăng trụ đứng, tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác. 

Môn Toán 8: Tứ giác; Phép cộng và phép trừ đa thức; Phép chia đa thức cho 

đơn thức; Hình thoi và hình vuông; Bài tập cuối chương I (Đa thức); Hiệu hai bình 

phương. Bình phương của một tổng hay một hiệu; Hiệu hai bình phương. Bình 

phương của một tổng hay một hiệu; Tổng và hiệu hai lập phương; Tổng và hiệu hai 

lập phương; Đường trung bình của tam giác; Phân tích đa thức thành nhân tử. 

Môn Toán 9: Phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn; Giải hệ 

hai phương trình bậc nhất hai ẩn; Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình; Biến 

đổi đơn giản và rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai; Hàm số 

; Phương trình bậc hai một ẩn; Độ dài của cung tròn. Diện tích 

hình quạt tròn và hình vành khuyên; Góc nội tiếp; Đường tròn ngoại tiếp và đường 

tròn nội tiếp của một tam giác; Tứ giác nội tiếp. 

 Phần 3. Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp giáo viên 

tiếng Anh THCS  

Kiểm tra kiến thức chuyên ngành; Phương pháp, thủ thuật, hình thức tổ chức 

dạy học các kĩ năng, từ vựng, ngữ pháp trong sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 

6,7, 8, 9 do Hoàng Văn Vân tổng chủ biên, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

Phần 4. Liên hệ thực tế hoặc xử lý tình huống sư phạm về lĩnh vực giáo dục 

(Áp dụng chung cho các thí sinh đăng ký dự tuyển ở tất cả các vị trí giáo viên THCS; 

Riêng đối với thí sinh dự tuyển giáo viên Tiếng Anh sẽ thuyết trình bằng tiếng Anh 

về một trong các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày). 

 IV. Đối với vị trí viên chức Kế toán  

 * Phần kiến thức: 

 1. Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015: Điều: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

12, 13, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 40, 41, 42, 51, 52.  

2. Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 Hướng dẫn chế độ kế toán 

hành chính, sự nghiệp: Toàn bộ Thông tư, Phụ lục số 02 - Hệ thống tài khoản kế 

toán và phương pháp hạch toán các tài khoản kế toán. 

          3. Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, 

đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính 

thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: Điều 3, 6, 9, 11, 12, 13. 

          4. Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị: Phụ lục III – Tiêu chuẩn, 

định mức trang bị máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị cấp huyện. 

          5. Nghị quyết số 103/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh Hà 

Tĩnh  quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (toàn bộ 

Nghị quyết). 
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          6. Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh ban 

hành danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Toàn bộ 

Quyết định). 

 * Liên hệ thực tế: Xử lý một số tình huống thực tế các nội dung liên quan 

đến lĩnh vực kế toán ngân sách đơn vị sự nghiệp 

Ủy ban nhân dân huyện  Kỳ Anh thông báo danh mục tài liệu phần kiến thức 

chuyên ngành để các thí sinh tham dự được biết để ôn tập./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Giám sát Hội đồng tuyển dụng; 

- Cổng thông tin điện tử huyện (để đăng tải); 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông (để thông báo); 

- UBND các xã (để niêm yết); 

- Các thí sinh tham gia tuyển dụng; 

- Lưu: VT, NV./. 

       

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Thị Vân Anh 
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